Phần trắc nghiệm : (3đ)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất: 

Câu 1:  Trong những quyền và nghĩa vụ sau đây, quyền và nghĩa vụ nào là thiêng liêng và cao quý nhất đối với mỗi công dân? 

a. Lao động 




b. Học tập

c. Bảo vệ tổ quốc



d. Nộp thuế cho nhà nước.

Câu 2:.Bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là bảo vệ
a. cách mạng



b.Tổ quốc Việt Nam

c. Đảng cộng sản Việt Nam

d. bảo vệ nhân dân lao động.

Câu 3:  Đối với mỗi công dân thì nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc phải được thực hiện

a. khi Tổ quốc thực sự lâm nguy
b.khi Tổ quốc bị xâm lăng

c.khi nổ ra chiến tranh


d.cả trong thời chiến và thời bình.

Câu 4: Công dân nam, nữ trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự phải

a. đăng kí nghĩa vụ quân sự

b. nhập ngũ

c.tham gia huấn luyện quân sự

d.phục vụ trong quân đội

Câu5: Công dân nam giới ở độ tuổi nào phải đăng kí nghĩa vụ quân sự? 

a.Từ đủ 16 tuổi đến hết 30 tuổi

b. Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi


c. Từ đủ 17 tuổi đến hết 50 tuổi

d. Từ đủ 17 tuổi đến hết 45 tuổi


Câu 6: Vị tướng trẻ tuổi nào đã từng phất cao ngọn cờ thêu sáu chữ “Phá cường địch báo hoàng ân” trong cuộc chiến chồng giặc Mông – Nguyên? 

a.Trần Bình Trọng 


b.Yết Kiêu

c.Trần Quốc Toản



d.Phạm Ngũ Lão

Phần tự luận: (7đ)

Câu 7: ( 2 điểm): Thế nào là vi phạm pháp luật & trách nhiệm pháp lý của công dân? Kể tên các loại vi phạm pháp luật & trách nhiệm pháp lý tương đương? 

Câu 8: (2,5  điểm ) Tại sao bảovệ tổ quốc lại được coi là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý của mỗi công dân? Là học sinh, em đã và sẽ làm gì để thực hiện tốt nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý đó? 
Câu 9: ( 1,5 điểm ).Tình huống:

Ông A & ông B là hàng xóm của nhau.  Có một lần  giữa hai ông sảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi cọ. Trong lúc lời qua tiếng lại, ông A đe dọa sẽ giết chết ông B. Ông B cho rằng hành vi đe dọa của ông A là vi phạm pháp luật Hình sự. Do đó ông B đã viết đơn tố cáo hành vi của ông A đối với cơ quan công an. Ông A phản đối đơn tố cáo của ông B vì ông cho rằng, mình mới đe dọa chứ chưa hành động gây hậu quả, do đó ông không có tội. 

? Em đồng ý với cách lập luận của ông A hay ông B? Tại sao? 

Câu 10: (1 điểm): Bằng kiến thức của mình, em hãy cho biết đất nước của chúng ta hiện nay đã hoàn toàn giành được độc lập, thống nhất, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ hay chưa? Tại sao? 

………………Hết……………….
